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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

Số: 2595/2007/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 11 năm 2007 
 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo giai ñoạn 2006 – 2010 của cấp huyện và cấp xã thuộc tỉnh Thái Nguyên 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 20/2007/Qð–TTg ngày 5 tháng 2 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai ñoạn 

2006 – 2010; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 23/2007/Qð–BLðTBXH ngày 05 tháng 10 năm 2007 của 

Bộ Lao ñộng – Thương binh và Xã hội về việc Ban hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, 

giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai ñoạn 2006 – 2010 của cấp 

tỉnh; 

Xét ñề nghị của Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 179/TTr-

LðTBXH, ngày 07/11/2007 về việc Ban hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai ñoạn 2006 – 2010 của cấp huyện và 

cấp xã,  

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai ñoạn 2006 – 2010 của cấp huyện và 

cấp xã thuộc tỉnh Thái Nguyên (sau ñây gọi là hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát).  

ðiều 2. Trách nhiệm báo cáo và thời gian gửi báo cáo:  

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (sau ñây gọi là Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện) có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện Chương trình theo hệ thống chỉ 

tiêu theo dõi, giám sát ñịnh kỳ 6 tháng, hàng năm và các báo cáo ñột xuất theo yêu cầu 

gửi sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội ñể tổng hợp, báo Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

2. Thời gian gửi báo cáo:  
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- ðối với các chỉ tiêu yêu cầu báo cáo 6 tháng, các ñịa phương phải báo cáo chậm 

nhất trước ngày 15 tháng 6 hàng năm. 

- ðối với các chỉ tiêu yêu cầu báo cáo năm, các ñịa phương phải báo cáo chậm 

nhất trước ngày 10 tháng 12 hàng năm (ước thực hiện tháng 12). 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Lao ñộng -

Thương binh xã hội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, ñoàn thể của tỉnh và Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh 

này. 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ñăng Công báo./. 
  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

(ðã ký) 

                   Trịnh Thị Cúc 
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 ñ
ịa

 
bà

n.
 B

ao
 g

ồm
: h

uy
 ñ

ộn
g 

cộ
ng

 
ñồ

ng
, c

ác
 d

ự 
án

 n
go

ài
 n

gâ
n 

sá
ch

,..
.  

ð
ầu

 v
ào

 
12

 th
án

g 
U

B
N

D
 

hu
yệ

n 
V

P 
U

B
N

D
 h

uy
ện

, 
Ph

òn
g 

N
V

-L
ð

X
H

 
C

hủ
 d

ự 
án

, 
Ph

òn
g 

T
ài

 
ch

ín
h,

 
U

B
N

D
 x

ã 

15
. S

ố 
xã

 ñ
ượ

c 
hỗ

 
tr

ợ 
ñầ

u 
tư

 
số

 x
ã 

ð
B

K
K

 v
ùn

g 
bã

i n
ga

ng
, h

ải
 

ñả
o 

nh
ận

 ñ
ượ

c 
ki

nh
 p

hí
 ñ

ầu
 tư

 
xâ

y 
dự

ng
 C

SH
T

 từ
 c

hư
ơn

g 
tr

ìn
h.

 

K
ết

 q
uả

 
12

 th
án

g 
U

B
N

D
 

hu
yệ

n 
V

P 
U

B
N

D
 h

uy
ện

, 
Ph

òn
g 

N
V

-L
ð

X
H
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16
. T

ổn
g 

số
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
ñư

ợc
 x

ây
 d

ựn
g 

  
T

ổn
g 

số
 c

ác
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
(d

ự 
án

) 
ñư

ợc
 ñ

ầu
 tư

 x
ây

 d
ựn

g 
tr

ên
 ñ

ịa
 b

àn
  

K
ết

 q
uả

. 
T

ro
ng

 ñ
ó 

12
 th

án
g 

U
B

N
D

 
hu

yệ
n 

V
P 

U
B

N
D

 h
uy

ện
, 

Ph
òn

g 
N

V
-L

ð
X

H
 

C
hủ

 ñ
ầu

 tư
, 

U
B

N
D

 x
ã 

* 
G

ia
o 

th
ôn

g 
 

 

T
ổn

g 
số

 c
ác

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

(d
ự 

án
) 

gi
ao

 th
ôn

g 
(ñ

ườ
ng

, c
ầu

) 
cô

ng
 

tr
ìn

h 
12

 th
án

g 
U

B
N

D
 

hu
yệ

n 
V

P 
U

B
N

D
 h

uy
ện

, 
Ph

òn
g 

N
V

-L
ð

X
H

 
C

hủ
 ñ

ầu
 tư

, 
U

B
N

D
 x

ã 

* 
T

hủ
y 

lợ
i 

 

T
ổn

g 
số

 c
ác

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

(d
ự 

án
) 

th
uỷ

 lợ
i (

nư
ơn

g,
 ñ

ập
, c

ốn
g,

 h
ồ 

ch
ứa

,..
.)

 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

 

12
 th

án
g 

U
B

N
D

 
hu

yệ
n 

V
P 

U
B

N
D

 h
uy

ện
, 

Ph
òn

g 
N

V
-L

ð
X

H
 

C
hủ

 ñ
ầu

 tư
, 

U
B

N
D

 x
ã 

* 
T

rư
ờn

g 
họ

c,
 lớ

p 
họ

c 

 

T
ổn

g 
số

 c
ác

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

(d
ự 

án
) 

 
xâ

y 
dự

ng
 tr

ườ
ng

, p
hò

ng
 h

ọc
 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

12
 th

án
g 

U
B

N
D

 
hu

yệ
n 

V
P 

U
B

N
D

 h
uy

ện
, 

Ph
òn

g 
N

V
-L

ð
X

H
 

C
hủ

 ñ
ầu

 tư
, 

U
B

N
D

 x
ã 

* 
T

rạ
m

 y
 tế

 

 

T
ổn

g 
số

 c
ác

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

(d
ự 

án
) 

xâ
y 

dự
ng

 tr
ạm

 y
 tế

, p
hò

ng
 k

há
m

. 
cô

ng
 

tr
ìn

h 
12

 th
án

g 
U

B
N

D
 

hu
yệ

n 
V

P 
U

B
N

D
 h

uy
ện

, 
Ph

òn
g 

N
V

-L
ð

X
H

 
C

hủ
 ñ

ầu
 tư

, 
U

B
N

D
 x

ã 

* 
C

hợ
 

 

T
ổn

g 
số

 c
ác

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

(d
ự 

án
) 

 
xâ

y 
dự

ng
 c

hợ
, t

ru
ng

 tâ
m

 th
ươ

ng
 

m
ại

, ñ
iể

m
 b

án
 h

àn
g,

...
 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

 

12
 th

án
g 

U
B

N
D

 
hu

yệ
n 

V
P 

U
B

N
D

 h
uy

ện
, 

Ph
òn

g 
N

V
-L

ð
X

H
 

C
hủ

 ñ
ầu

 tư
, 

U
B

N
D

 x
ã 

* 
ð

iệ
n 

 

T
ổn

g 
số

 c
ác

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

(d
ự 

án
) 

ñi
ện

 (
ñư

ờn
g 

dâ
y,

 tr
ạm

 b
iế

n 
áp

, 
ph

ân
 p

hố
i, 

th
uỷ

 ñ
iệ

n 
nh

ỏ,
...

).
 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

12
 th

án
g 

U
B

N
D

 
hu

yệ
n 

V
P 

U
B

N
D

 h
uy

ện
, 

Ph
òn

g 
N

V
-L

ð
X

H
 

C
hủ

 ñ
ầu

 tư
, 

U
B

N
D

 x
ã 

 2.
5.

 C
ác

 c
h

ỉ t
iê

u
 t

h
eo

 d
õi

 t
h

ự
c 

hi
ện

 D
ự

 á
n

 D
ạy

 n
gh

ề 
ch

o 
n

gư
ờ

i n
gh

èo
 

T
ên

 c
hỉ

 t
iê

u 
ð

ịn
h

 n
gh

ĩa
 

L
oạ

i c
hỉ

 
ti

êu
 

T
ần

 s
uấ

t 
(t

hờ
i ñ

iể
m

, 
th

ời
 k

ỳ)
 

C
ơ 

qu
an

 
ch

ịu
 t

rá
ch

 
n

hi
ệm

 b
áo

 
cá

o 
tỉ

n
h 

C
ơ 

q
ua

n 
tổ

ng
 

h
ợp

 c
ấp

 h
u

yệ
n 

C
ơ

 q
u

an
 

cu
ng

 c
ấp

 
th

ôn
g 

ti
n 

17
. S

ố 
ng

ườ
i n

gh
èo

 
ñư

ợc
 h

ỗ 
tr

ợ 
họ

c 
ng

hề
  

T
ổn

g 
số

 n
gư

ời
 n

gh
èo

 ñ
ượ

c 
hỗ

 
tr

ợ 
họ

c 
ng

hề
 tr

on
g 

kh
uô

n 
kh

ổ 
dự

 á
n 

dạ
y 

ng
hề

 c
ho

 n
gư

ời
 n

gh
èo

 

K
ết

 q
uả

 
12

 th
án

g 
U

B
N

D
 

hu
yệ

n 
V

P 
U

B
N

D
 h

uy
ện

, 
Ph

òn
g 

N
V

-L
ð

X
H

 
Ph

òn
g 

N
V

 –
 

L
ð

X
H

, 
U

B
N

D
 x

ã 
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2.
6.

 C
ác

 c
h

ỉ t
iê

u
 t

h
eo

 d
õi

 t
h

ự
c 

hi
ện

 D
ự

 á
n

 N
h

ân
 r

ộn
g 

m
ô 

h
ìn

h
 g

iả
m

 n
gh

èo
 

T
ên

 c
hỉ

 t
iê

u 
ð

ịn
h

 n
gh

ĩa
 

L
oạ

i c
hỉ

 
ti

êu
 

T
ần

 s
uấ

t 
(t

hờ
i ñ

iể
m

, 
th

ời
 k

ỳ)
 

C
ơ 

qu
an

 
ch

ịu
 t

rá
ch

 
n

hi
ệm

 b
áo

 
cá

o 
tỉ

n
h 

C
ơ 

qu
an

 t
ổn

g 
hợ

p
 c

ấp
 h

uy
ện

 

C
ơ 

q
ua

n 
cu

ng
 c

ấp
 

th
ôn

g 
ti

n
 

18
. S

ố 
m

ô 
hì

nh
 g

iả
m

 
ng

hè
o 

ñư
ợc

 x
ây

 
dự

ng
/n

hâ
n 

rộ
ng

 

T
ổn

g 
số

 m
ô 

hì
nh

 g
iả

m
 n

gh
èo

 
ñư

ợc
 ñ

ầu
 tư

 k
in

h 
ph

í x
ây

 d
ựn

g 
(v

ới
 m

ục
 ti

êu
 m

ô 
hì

nh
 m

ẫu
, t

rì
nh

 
di

ễn
) 

tr
ên

 ñ
ịa

 b
àn

. 

K
ết

 q
uả

 
12

 th
án

g 

 

U
B

N
D

 
hu

yệ
n 

V
P 

U
B

N
D

 h
uy

ện
, 

Ph
òn

g 
N

V
-L

ð
X

H
 

Ph
òn

g 
N

V
 –

 
L

ð
X

H
, 

U
B

N
D

 x
ã 

 2.
7.

 C
ác

 c
h

ỉ t
iê

u
 t

h
eo

 d
õi

 t
h

ự
c 

hi
ện

 C
h

ín
h

 s
ác

h
 H

ỗ 
tr

ợ
 v

ề 
y 

tế
 c

ho
 n

gư
ời

 n
gh

èo
 

T
ên

 c
hỉ

 t
iê

u 
ð

ịn
h

 n
gh

ĩa
 

L
oạ

i c
hỉ

 
ti

êu
  

T
ần

 s
uấ

t 
(t

hờ
i ñ

iể
m

, 
th

ời
 k

ỳ)
 

C
ơ 

qu
an

 
ch

ịu
 t

rá
ch

 
n

hi
ệm

 b
áo

 
cá

o 
tỉ

n
h 

C
ơ 

qu
an

 t
ổn

g 
hợ

p
 c

ấp
 h

uy
ện

 
C

ơ 
q

ua
n 

cu
ng

 c
ấp

 
th

ôn
g 

ti
n

  

19
. S

ố 
ng

ườ
i n

gh
èo

 
ñư

ợc
 c

ấp
 th

ẻ 
B

H
Y

T
  

T
ổn

g 
số

 n
gư

ời
 n

gh
èo

 ñ
ượ

c 
cấ

p 
th

ẻ 
B

H
Y

T
 tr

on
g 

kỳ
. 

K
ết

 q
uả

 
12

 th
án

g 
 

U
B

N
D

 
hu

yệ
n 

V
P 

U
B

N
D

 h
uy

ện
, 

Ph
òn

g 
N

V
-L

ð
X

H
 

Ph
òn

g 
N

V
 –

 
L

ð
X

H
 

20
. S

ố 
ng

ườ
i n

gh
èo

 
ñư

ợc
 c

ấp
 th

ẻ 
K

C
B

 
m

iễ
n 

ph
í 

T
ổn

g 
số

 n
gư

ời
 n

gh
èo

 ñ
ượ

c 
cấ

p 
th

ẻ 
K

C
B

 m
iễ

n 
ph

í. 
K

ết
 q

uả
 

12
 th

án
g 

 

U
B

N
D

 
hu

yệ
n 

V
P 

U
B

N
D

 h
uy

ện
, 

Ph
òn

g 
N

V
-L

ð
X

H
 

Ph
òn

g 
N

V
 –

 
L

ð
X

H
 

 2.
8.

 C
ác

 c
h

ỉ t
iê

u
 t

h
eo

 d
õi

 t
h

ự
c 

hi
ện

 C
h

ín
h

 s
ác

h
 h

ỗ 
tr

ợ 
về

 g
iá

o 
d

ụ
c 

ch
o 

n
gư

ờ
i n

gh
èo

 

T
ên

 c
h

ỉ t
iê

u
 

ð
ịn

h
 n

gh
ĩa

 
L

oạ
i c

h
ỉ 

ti
êu

 

T
ần

 s
uấ

t 
(t

hờ
i ñ

iể
m

, 
th

ờ
i k

ỳ)
 

C
ơ 

q
u

an
 

ch
ịu

 t
rá

ch
 

nh
iệ

m
 b

áo
 

cá
o 

tỉ
n

h 

C
ơ

 q
ua

n
 t

ổn
g 

 
h

ợ
p

 c
ấp

 h
uy

ện
 

C
ơ

 q
ua

n
 

cu
ng

 c
ấp

 
th

ôn
g 

ti
n 
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21
. S

ố 
họ

c 
si

nh
 

ng
hè

o 
ñư

ợc
 m

iễ
n 

họ
c 

ph
í  

Số
 h

ọc
 s

in
h 

ở 
tấ

t c
ả 

cá
c 

cấ
p 

họ
c 

là
 c

on
, e

m
 h

ộ 
ng

hè
o 

ñư
ợc

 m
iễ

n 
(1

00
%

) 
họ

c 
ph

í (
so

 v
ới

 h
ọc

 s
in

h 
kh

ôn
g 

ng
hè

o)
. 

K
ết

 q
uả

 
N

ăm
 h

ọc
 

U
B

N
D

 
hu

yệ
n 

V
P 

U
B

N
D

 h
uy

ện
, 

Ph
òn

g 
N

V
-L

ð
X

H
 

Ph
òn

g 
gi

áo
 

dụ
c,

 c
ác

 c
ơ 

sở
 g

iá
o 

dụ
c 

 2.
9.

 C
ác

 c
h

ỉ t
iê

u
 t

h
eo

 d
õi

 t
h

ự
c 

hi
ện

 C
h

ín
h

 s
ác

h
 H

ỗ 
tr

ợ
 h

ộ 
ng

h
èo

 v
ề 

n
h

à 
ở

 v
à 

n
ư

ớc
 s

in
h 

h
oạ

t 
a.

 V
ề 

n
hà

 ở
 

T
ên

 c
hỉ

 t
iê

u 
ð

ịn
h

 n
gh

ĩa
 

L
oạ

i c
hỉ

 
ti

êu
 

T
ần

 s
uấ

t 
(t

hờ
i ñ

iể
m

, 
th

ời
 k

ỳ)
 

C
ơ 

qu
an

 
ch

ịu
 t

rá
ch

 
n

hi
ệm

 b
áo

 
cá

o 
tỉ

nh
 

C
ơ 

q
ua

n 
tổ

ng
 

h
ợp

 c
ấp

 h
u

yệ
n 

C
ơ 

qu
an

 
cu

n
g 

cấ
p 

th
ôn

g 
ti

n 

22
. 

T
ổn

g 
vố

n 
ng

ân
 

sá
ch

 
T

ổn
g 

ki
nh

 p
hí

 c
ấp

 từ
 n

gâ
n 

sá
ch

 
T

W
 v

à 
ð

P 
th

eo
 c

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

ñể
 

th
ực

 h
iệ

n 
ch

ín
h 

sá
ch

, d
ự 

án
 tr

ên
 

ñị
a 

bà
n 

ð
ầu

 v
ào

 

 

12
 th

án
g 

U
B

N
D

 
hu

yệ
n 

V
P 

U
B

N
D

 h
uy

ện
, 

Ph
òn

g 
N

V
-L

ð
X

H
 

U
B

N
D

 x
ã,

 
cá

c 
cơ

 q
ua

n 
liê

n 
qu

an
 

cấ
p 

hu
yệ

n 

23
. 

V
ốn

 
hu

y 
ñộ

ng
 

kh
ác

 
(n

go
ài

 
ng

ân
 

sá
ch

) 

K
in

h 
ph

í n
go

ài
 n

gâ
n 

sá
ch

 ñ
ể 

th
ực

 
hi

ện
 c

hí
nh

 s
ác

h,
 d

ự 
án

 tr
ên

 ñ
ịa

 b
àn

. 
B

ao
 g

ồm
: h

uy
 ñ

ộn
g 

cộ
ng

 ñ
ồn

g,
 

cá
c 

dự
 á

n 
ng

oà
i n

gâ
n 

sá
ch

,..
.  

ð
ầu

 v
ào

 

 

12
 th

án
g 

U
B

N
D

 
hu

yệ
n 

V
P 

U
B

N
D

 h
uy

ện
, 

Ph
òn

g 
N

V
-L

ð
X

H
 

U
B

N
D

 x
ã,

 
cá

c 
cơ

 q
ua

n 
liê

n 
qu

an
 

cấ
p 

hu
yệ

n 

24
. T

ổn
g 

số
 h

ộ 
ng

hè
o 

ñư
ợc

 h
ỗ 

tr
ợ 

xâ
y 

dự
ng

 n
hà

 ở
  

T
ổn

g 
số

 h
ộ 

ng
hè

o 
tr

ên
 ñ

ịa
 b

àn
 

nh
ận

 ñ
ượ

c 
hỗ

 tr
ợ 

ki
nh

 p
hí

 ñ
ể 

xâ
y 

dự
ng

, s
ửa

 c
hữ

a 
nh

à 
ở.

 

K
ết

 q
uả

 
12

 th
án

g 
U

B
N

D
 

hu
yệ

n 
V

P 
U

B
N

D
 h

uy
ện

, 
Ph

òn
g 

N
V

-L
ð

X
H

 
U

B
N

D
 x

ã,
 

cá
c 

cơ
 q

ua
n 

liê
n 

qu
an

 
cấ

p 
hu

yệ
n 

25
. 

T
ro

ng
 ñ

ó:
 S

ố 
hộ

 
ng

hè
o 

dâ
n 

tộ
c 

th
iể

u 
số

 ñ
ượ

c 
hỗ

 t
rợ

 x
ây

 
dự

ng
 n

hà
 ở

  

T
ổn

g 
số

 h
ộ 

dâ
n 

tộ
c 

th
iể

u 
số

  
th

uộ
c 

di
ện

 n
gh

èo
 tr

ên
 ñ

ịa
 b

àn
 

nh
ận

 ñ
ượ

c 
hỗ

 tr
ợ 

ki
nh

 p
hí

 ñ
ể 

xâ
y 

dự
ng

, s
ửa

 c
hữ

a 
nh

à 
ở.

 

K
ết

 q
uả

 
12

 th
án

g 
U

B
N

D
 

hu
yệ

n 
V

P 
U

B
N

D
 h

uy
ện

, 
Ph

òn
g 

N
V

-L
ð

X
H

 
U

B
N

D
 x

ã,
 

cá
c 

cơ
 q

ua
n 

liê
n 

qu
an

 
cấ

p 
hu

yệ
n 

 b
. V

ề 
n

ư
ớ

c 
si

n
h 

h
oạ

t 
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T
ên

 c
hỉ

 t
iê

u 
ð

ịn
h

 n
gh

ĩa
 

L
oạ

i c
hỉ

 
ti

êu
 

T
ần

 s
uấ

t 
(t

hờ
i ñ

iể
m

, 
th

ời
 k

ỳ)
 

C
ơ 

qu
an

 
ch

ịu
 t

rá
ch

 
n

hi
ệm

 b
áo

 
cá

o 
tỉ

nh
 

C
ơ 

q
ua

n 
tổ

ng
 

h
ợp

 c
ấp

 h
u

yệ
n 

C
ơ 

qu
an

 
cu

n
g 

cấ
p 

th
ôn

g 
ti

n 

26
. T

ổn
g 

số
 h

ộ 
ng

hè
o 

ñư
ợc

 h
ỗ 

tr
ợ 

ki
nh

 p
hí

 tạ
o 

ng
uồ

n 
nư

ớc
 s

in
h 

ho
ạt

  

T
ổn

g 
số

 h
ộ 

ng
hè

o 
nh

ận
 h

ỗ 
tr

ợ 
ki

nh
 p

hí
 ñ

ể 
tạ

o 
ng

uồ
n 

nư
ớc

 s
in

h 
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 lý
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 c
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 c
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i c
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 ñ

ào
 tạ

o,
 tậ

p 
hu

ấn
.  

Số
 g

iả
ng

 v
iê

n 
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ư
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 ñ
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p 
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Ố
N

G
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Ỉ 

T
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U
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Ấ
P
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hó

m
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h
ỉ t

iê
u

 t
he
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d

õi
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ụ
c 

ti
êu
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h

ư
ơ

n
g 
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ìn
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ên

 c
h

ỉ t
iê
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ð
ịn

h 
ng
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ư

ớ
n
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dẫ

n 
ch

ỉ t
iê

u 
ð

ơ
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vị
 

tí
nh

 
T

ần
 s

u
ất
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th

ời
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h

ời
 k
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ơ 
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 c
h
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1.
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ổn
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số
 h
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ng

hè
o 
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iể
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hộ

 c
ó 

m
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u 

nh
ập

 b
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 ñ

ầu
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gư
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nh
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 th
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B
N

D
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 S
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 th
oá
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gh
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kỳ
 

S
ố 

hộ
 n
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N
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ào
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ốc
 n

hư
ng

 tr
on

g 
nă

m
 

hi
ện

 tạ
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ộ 
ng

hè
o)

. 
C

hú
 ý
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lư
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 p
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